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	Số: 2808/QĐ-UBND
	Đồng Nai, ngày 10 tháng 11 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI, UBND CẤP HUYỆN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 58/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1549/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 29/09/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 30/3/2020, Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 08/6/2020, Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 30/6/2021, Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 164//TTr-SLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố, phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND cấp huyện cụ thể như sau:
1. Thủ tục hành chính:

a) Sửa đổi, bổ sung/thay thế: 14 thủ tục hành chính cấp tỉnh đã được ban hành tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 30/3/2020, Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 30/6/2021, Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Bãi bỏ:

- 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được ban hành tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.

- 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã được ban hành tại Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 23/4/2021, Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- 01 thủ tục hành chính cấp huyện đã được ban hành tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.

2. Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

a) Sửa đổi, bổ sung/thay thế: 14 quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đã được ban hành tại Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 08/6/2020, Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngay 30/6/2021, Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai;

b) Bãi bỏ:

- 02 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được ban hành tại Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 08/6/2020, Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 30/6/2021, Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai;

- 06 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã được ban hành tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 12/5/2020, Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngay 16/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai;

- 01 quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện đã được ban hành tại Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.

(Danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính kèm theo).

Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 23/4/2021, Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai; Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính đã được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở làm việc, trên Trang thông tin điện tử; tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan, đơn vị; triển khai tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính cho người dân theo quy định tại Quyết định này.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cập nhật nội dung thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cập nhật nội dung các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thay thế, gỡ bỏ các thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ được công bố theo Quyết định này trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; cấu hình quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/thay thế, gỡ bỏ quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ được công bố theo Quyết định này trên Phần mềm một cửa điện tử (Egov) của tỉnh theo quy định. Thực hiện cấu hình, tích hợp, kết nối dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai; Chủ tịch UBND c ác huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai;
- Trung tâm kinh doanh VNPT (1022);
- Lưu: VT, KGVX, HCC, Cổng TTĐT tỉnh.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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lao dong httos:/dichy quyét dinh: S CP ngay 18 thang 9 nim ‘ U}cz{lgh” h
e ngodil sieonp sty | LA UNE - 2023 cua Chinh phi sira déi, | V3 %a ho1 Ve
HCOong.gov.vn Thuong binh b6 sung mot sé diéu cia Nghi s TeOnK b5
va Xa hoi. dinh 56 152/2020/ND-CP thi tuc hanh
ngay 30 thang 12 nam 2020 c{unh - duq?
ctia Chinh phii quy dinh vé | sta do6i, bo
nguoi lao dong nudc ngoai sung tai Nghi
lam viéc tai Viét Nam va dinh s6

! Thii tuc nay dwgc sira dbi, bé sung vé trinh tu thue hién, cdch thicc thuc hién,

thanh phén hé so, ddi twgng thiec hién, co quan thuc hién, mau don, méu to khai, cin ci phdp Iy.
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tuyén dung, quan 1y nguoi lao
dong Viét Nam lam viéc cho
16 chire, cd nhan muzée ngoai
tai Viét Nam.

70/2023/ND-
CP ngay 18
thang 9 nam
2023 cua
Chinh phu stra
dbi, b6 sung
mét sb didu
cia Nghi dinh
s6
152/2020/ND-
CP ngay 30
thang 12 n3m
2023 cua
Chinh phu quy
dinh vé ngudi
lao déng nude
ngoai lam viéc
tai Viét Nam
va tuyén dung,
quan ly ngudi
lao dong Viét
Nam lam viéc
cho té chie, ca
nhén nudc
ngoai tai Viét
Nam.

2.000219

Dé nghi
tuyén ngudi
lao dong
Viét Nam
Va0 cac vi

02 thang ké tir
ngay nhén dugc
de€ nghi tuyén tir
500 nguoi lao
ddng, 01 théng

Nop truc
tuyén tai dia
chi
hitps://dichy
ucong.dongn

- Co quan
thue hién: S¢
Lao dong -
Thirong binh
va Xa hoi.

- B0 ludt lao dong 2019;

- Nghi dinh s§ 152/2020/ND-
CP ngay 30 thang 12 nam
2020 cua Chinh phu;

- Nghi dinh sé 70/2023/ND-

Noi dung
TTHC thuc
hién theo
Quyét dinh sb
1560/Qb-






w

ban tinh Péng Nai

Ma Tén thityc | Thoi han giai Pia diém | Co quan thue T B e 5
Stt TTHC hanh chifah quyét thure hign hién Phi, 1€ phi (néu ¢é) Cin cir phap ly Ghi chui
tri cong ké tir ngay nhén | ai.gov.vn - Co quan c6 CP ngay 18 thdang 9 niam ) LDTBXH
vi@c du duqc deé nghi ) hodc thdng quyén 2023 cua Chz’nh phi siea doi, | ngay
kién tulyén tuyén t(;r 100 dén | https://dichv | quyét dinh: S6 bo sung Inzé; so‘chi/e;:,; Dcug ]i\/'gh,i 17/1 B0/2023
nguoi lao dudi 500 ngudi ucong.gov.vn | Lao dong - dinh s6 152/20. - cua B truéng
dong nuée | lao dong va 15 Thuong binh ngay 30 thang 12 nidm 2020 Bo Lao djng -
ngoai? ngay ké tr ngay va Xa héi. cua Chinh phi. Thuong binh
nhan duoc dé va X3& hoi.
nghi tuyén duéi
100 nguoi lao
dong Viét Nam
- Bo luat lao Q(f)ng 2019;
- Nghi dinh s6 152/2020/ND-
CP ngay 30 thang 12 nam
Cdiim 2020 cua Chix;h phi; Noi dung Néi
Nép tryc e - Nghj dinh s6 70/2023/NP- | dung TTHC
Cép oil g e thuc hién: S¢ 3 L G a
ap gidy tuyén tai dia " CP ngay 18 thang 9 nam thuc hién theo
phép lao chi 54 gﬁ’;ﬁi; 5 &gr?g}g%(}da 2023 ciia Chinh phii sita d6i, | Quyét dinh s6
d(_)ng 'cho O'SAngazl l?m ‘ https://dichv va Xa hoi. - Trudng hgp nép bg sung mot so diéu cua Nghi | 1560/QD-
ngudi lao vi€c, k€ tirngdy | ucong.dongn ; X as1a .1 | dinhsé 152/2020/ND-CP LDTBXH
3 | S0 dong nuéc | nhin dugc hd so | ai.gov.vn - Coquancé | tryc tuyén thi I¢ phi ngay 30 thang 12 néim 2020 | ngay
ngoailam | dlyda hople | hode ’hd’gt%ﬁ’_’ - %ﬁgg?gfﬂ ciia Chin phi, 17/10/2023
viée tai Viét https://dichy %z Zing - : & - Nghi quyét s6 07/2021/NQ- | cia B$ truéng
Nam’® ucong.gov.vn i HDND ngay 30/07/2021 ciia | Bb Lao dong -
Thuong binh o § A
< Sy Hoi dong nhan dan tinh quy | Thuong binh
va Xa héi. 3 A . . o S
dinh mizc 1€ phi cap gidy phép | va Xa hdi.
lao dong cho nguoi lao déng
nudc ngoai lam viéc trén dia

? Thi tuc nay diege sica doi, bé sung vé trinh tr thye hién,
* Thit tuc nay dwoc sira déi, b6 sung vé trinh tir thiee hién,

cdch thicc thuc hign, co quan thuc hién, cin cir phdp Iy.
cdch thitc thyce hign, co' quan thuee hién, can cie phdp by.






dinh micc thu phi, Ié phi déi

Stt |y :;;‘h‘hc'l‘ﬁ‘;‘lf Th°; ":;‘gt gidi gﬁcd;‘l?; o Lol Y | phi, 1¢ phi (néu co) Ciin c& phip Iy Ghi chii
- Nghi quyét s6 19/2023/NQ-
HBND ngay 29/09/2023 cia
Hpi dong nhén dén tinh quy
dinh mirc thu phi, 1é phi doi
Vo1 hoat dong cung cd]p dich
vu cong truc tuyén trén dia
ban tinh Pong Nai
- B9 luat lao ddng 2019;
- Nghi dinh s6 152/2020/ND-
CP ngay 30 thang 12 nam
2020 cua Chinh phi;
- Nghi dinh s6 70/2023/ND-
) = Corquen Ccp ngc‘z:v 18 t{'zéng 9 nc?m i Néi dung
T M | 2023 cia Chin phi s 46, | TTHC e
aP lai gidy tu;ien tai dia Lao déng - - 450.000 bo sung moét s6 diéu cua Nghi hu_en;thef) .
ggiz a5 |m ngy lam ;:z];ltlgs Hdichy | Tomg binh | dong/GPLD. f;};:;;ssoojtifffgo e ?;gg;ggh v
nguoilao | viéc, ké ti ngdy | ucong.dongn | Y4XE MO - Trutng hop ngp cua Chinh phi LDTBXH
4 | 2000192 |58 *Cs £V | MCOMRAOMRK | _ 0y puam c6 | true tuyén thi 16 phi ARG, ‘
ong nuéc | nhén dugc hd so | gi.gov.vn hi 3 A 50% o2 - Nghi quyét s6 07/2021/NQ- | ngay
ngodilam | ddy do, hoplé | hodc g e HDND ngay 30/07/2021 cia | 17/10/2023
viéc tai Viét https://dichv guy . o e Hpi dong nhan dén tinh quy | ctia Bd trudng
Nam?* ucong.gov.vn TZZorfn%i;i h dinh mice 1¢ phi cdp gidy phép | Bo Lao dong -
va X6 lfo‘z' lao dong cho ngueoi lao dong | Thuong binh
o nuée ngoadi lam viée trén dia | va X hoi.
ban tinh Péng Nai.
- Nghi quyét s6 19/2023/NQ-
HDND ngay 29/09/2023 cia
Hpi dong nhén dan tinh quy

* Thii tuc nay dicoe siva doi, bo sung vé trinh i thiee hidn, cich thire thuee hién,

doi twrgng thiee hién, co quan thice hign, yéu cau, didu kién, can cir phap Iy.






dinh micc thu phi, 1¢ phi doi
v6i hoat dong cung cdp dich
vu cong truc tuyén trén dia

. 2
Stt TIT",I;C I:ﬁ;l;‘;;‘; Th":l :;‘:t giai gﬁfﬁfgx Co ql‘]‘%‘:l h¥ | phi, 1¢ phi (aéu <6) Cin cir phép Iy Ghi chi
voi hoat dong cung cap dich
VU cong truc tuyén trén dia
ban tinh Péng Nai.
Noi dung
- B0 luét lao dong 2019; TTHC thuc
- Nghi dinh s6 152/2020/ND- | hién theo
CP ngay 30 thang 12 nam Quyét dinh sb
2020 cua Chinh phu; 1560/QD-
- Nghi dinh s6 70/2023/NP- | LDTBXH
CP ngay 18 thdng 9 nam ngay
Nép truc - Co quan 2023 cua Chinh Dphu sira doi, | 17/10/2023
Gishati tu'y 7 fai dia thuce hién: Sé b6 sun mét sé diéu cua Nghi | cia B trudng
giky p.hép sy Lao déng - - 450.000 dinh s6 152/2020/NP-CP B Lao d§ng -
lao ddng 05 ngdly 13m [ T fzz:angal{inh doéng/GPLD. ngc'zy 3 0 thdng’ 12 nam 2020 ThuongAl.)mh
o n’g udi | viéc, ké tir ngay —ttp“ucona. dom va Xa hoi. - Trudng hop nop cua Chinh ;’)hu.’ va X3 hoi.
5 |]1.009811 laG 484 nhér; duoc hg ol mgﬂ -Co quancé | truc tuyén thi 1& phi | - Nghi quyét s6 07/2021/NQ-
< g%) 5 dé)-' 2. lq:op - h_c;% tham quyén giam 50% con HDND ngay 30/07/2021 cua
ravise i EE Ytrissli dichv quyét ?‘znh So | 225.000 dong. Hji dong nhan dan tinh quy
Viét Nam’ Lucon s Lao dong - dinh mirc 1é phi cap gidy Dphép
. ueong.gov.vn | o, huong binh lao dong cho ngudi lao dong
va Xa héi. nudc ngoaz lam viéc trén dia
ban tinh Dong Nai.
- Nghi quyét sé 1 9/2023/NQ-
HDND ngay 29/09/2023 cia
Hoi dong nhdn dén tinh quy

S Thii tuc nay dwoc sira doi, bé sung vé trinh tu thuee hién, cdch thicc thue hién,

asi twong thice hién, co quan thice hién, yéu ciu, diéu kién, cdn cir phdp ly.






Mi Ténthityc | Théihangiasi | Piadiém |Coquanthwe | . .. .. . . e A e —
Stt TTHC hanh chinl quyst thye hién hién Phi, 1€ phi (néu cé) Can cwr phap ly Ghi cha
ban tinh Pong Nai
P - Co quan - B luit lao ddng 2019; I]‘I.%;I%u‘t‘fuc
Xéc nhéan OBITUC | thuc hién: S¢ - Nghi dinh s6 152/2020/ND- | ... ;
s tuyén tai dia % : : R hién theo
nguoi lao chi Lao dong - CP ngay 30 thang 12 nam Quyét dinh sb
dong nude e - Thuong binh 2020 ctia Chinh phu; N
ngoi S.Séggggﬁ " ZZ - s /‘;‘lo’fzh" va Xa hoi. - Nghi dinh s6 70/2023/NP- gfggﬁl
6 1.000459 | khéng i $4Y | ucong.dongn | _ Coquanco | Khong CP ngay 18 thdng 9 nam 5
A nhéan duoc hé so | ai.gov.vn = 2 2 p . . .z | ngay
thudc dién X A = tham quyén 2023 cua Chinh phi sira doi, %
P day du, hop 1€ hodc Lol 2 R . | 17/10/2023
cap giay httns-/dichy | 99¢ dinh: So bo sung mot so diéu cua Nghi ofia BB trdm
phép lao oo coms | Lao dong - dinh 8 152/2020/ND-CP o
ddng® UCONZ.ZOV.VR | hwong binh ngay 30 thang 12 nam 2020 : T
X R 2 : - Thuong binh
va Xa hoi. cua Chinh phu. A RS
va X2 hoi.
II | LINH VUC LAO PONG
- Co quan thuc Noi dung
hién: S& Lao TTHC thuc
Nép’ truc ddng - hién 'theo )
tuyén tai dia | Thuong binh Quyeét dinh s0
Dine kv chi va X3 hoi, 338/Qb-
05i ;uyylao 07 ngay lam https://dichv | Ban Quan Iy LDTBXH
7 [2.001955 | ddng cua b ke tlrngdy | ucong.dongn | cdc Khu cong Khéng - B luat lao dong 2019: phoins
doaal han dugc ho so | gigov.vn nghiép. 17/03/2021
nokigs! day du, hop 1é hodc -Co quan ¢c6 cua B Lao
SAIRP hitps://dichv | thim quyn dong - TBXH
ucong.gov.vn | quyét dinh: S& v€ viéc cong
Lao dong - bo thu tuc
Thuong binh hanh chinh
va Xa hoi, mo&i ban hanh,

§ Thii tuc nay dwoc sira d6i, bé sung vé trink tir thiee hign, cdch thiec thuc hién,
7 Thii tuc nay dicge sira doi, bé sung vé trinh tie thuee hién, thanh phan ho so,

doi twgng thuee hién, co quan tlyee hign, yéu cau, diéu kién, cin cir phdp Iy.
co quan thic hi¢n, can cir phdp Iy.






Stt nh%c :;2;1:‘1‘1::; Th";‘l :;‘:t Bial t*l)l’;‘c":i’; to q;l‘;‘é‘:l‘h‘-" Phi, I& phi (néu c6) Cin cif phép Iy Ghi ché
Ban Quan Iy stra d6i, bd
cdac Khu cong sung va bdi bod
nghiép. trong linh vuc

lao dong tién
Irong thude
pham vi chire
nang quan ly
nha nuéce caa
B6 Lao dong -
Thuong binh
va Xa hoi
- Nghi dinh sb 145/2020/ND-
CP ngay 14/12/2020 cua .
Chinh phu quy dinh chi tiet
Nop irie e qsugrrl,iuc va huéng dan thi hinh mt s8 | 0.
e A i dleu cia Bo luat Lao dong vé
Wochipica | deng - diéu kién lao don 1s | TTHC e
F hi Thuong binh gvaiquant | ey thes
Cap Giay o 4 : R S lao dong. R
phép hoat 2.7Angay lam https://dichv | va Xa hoi ) Quy‘ 4t dinh 694 /OD-UBND Quyét dinh s6
n : vi€c, ké tr ngay | ucong.dongn | - Co quan cé & ; 338/Qb-
8 1.000479 | dong cho nhan & X : 2 3 Khong ngay 10/4/2023 ciia UBND
thud 1si o han dugc hd so | ai.gov.vn tham quyén tinh D N, LDTBXH
- ddy di, hoplé | hodc 5t dinh: So inh Dong Nai vé viéc iy :
dong® YL A0P S ‘ ; quyel d quyen cdp, cdp lai, gia han, ngay
https://dichv | Lao déng - s b o' hép hoat don 17/03/2021
ucong.gov.vn | Thirong binh hu Zl gzlayllo eﬁ, 2 £ | cia B6 Lao
va Xa héi. cho thut lai lao dong, quyét dong — TBXH.
dinh trich tién ky qup hoat
dong cho thué lai lao dong
@i véi cdc doanh nghiép trén
dia ban tinh Dong Nai.
S 1.000464 | Gia han 22 ngay lam Nop truc - Co quan thuc | Khong - Nghi dinh s6 145/2020/ND- | Nbi dung

® Thil tuc nay siza dbi, b6 sung vé trinh tir thiee hi¢n, cdch thicc thue hién,

thanh phan hé s, co quan thuce hién,

tén méu dom, méu t& khai va cin cie phdp If ciia thii tuc hanh chinh.






Ma | Ténthityc | Thoihangidi | Piadiém |Coquanthwe | ... .. ... . . oo s G -
Stt TTHC hink il quyét thyre hign hign Phi, I€ phi (néu cé) Can cir phép ly Ghi chua
Gidy phép | viéc, ké tir ngdy | tuyéntai dia | hién: S& Lao CP ngay 14/12/2020 cua TTHC thuc
hoat dong nhén duoc ho so | chi dong - Chinh phu. hién theo )
cho thué lai | day du, hop 1& https://dichv | Thuong binh - Quyét dinh 694/0D-UBND | Quyét dinh sb
lao dong® ucong.dongn | va Xa hoi ngay 10/4/2023 cua UBND 338/QDb-
ai.gov.vn - Co quan cé tinh Dong Nai vé viéc uy LDTBXH
hodc tham quyén quyén cap, cdp lai, gia han, ngay
https.//dichy | quyét dinh: S¢ thu héi gidy phép hoat dong | 17/03/2021
ucong.gov.vn | Lao dong - cho thué lai lao dong, quyét | cia BO Lao
Thueong binh dinh trich tiéen ky quy hoat dong - TBXH
va Xa hoi. déng cho thué lai lao déng
doi vai cdac doanh nghiép trén
dia ban tinh Pong Nai
- Déi véi trudng )
hop doanh - Nghi dinh s6 145/2020/ND-
nghiép thay i Nép triee - Co quan thue CP ngay 14/12/2020 ctua Nbi dune
mot trong céc tuyén tai dia i SoLap Chinks pia. TTHC thyc
. ndi dung cta it dong - - Quyét dinh 694/OD-UBND hién theo
Cg’? td p giay phép da https.//dichv T}lﬂ(iﬂg}?lnh s 1:0/4/202.3 gquUBjND Quyét dinh s
1.000448 | Giay phép duoc cip (gdm: b donen | 72 X hoi tinh Déng Nai vé vigc vy 338/QD-
10 hoat ddng | tan doanh _g_g_ -Coquancé | Khong quyén cap, cap lai, gia han, et
AT ai.gov.vn 2 2 2 o ; 4 LDTBXH
cho thué llé_a.l nghiép, dia chi o tham quyén thu héi giay phép hoat dong nghy
lao ddng™® | try s chinh https:/idichy | 9% dinh: So cho thué lai lao dong, quyét | \2,05 001
nhune van trén g Lao djng - dinh trich tién ky quy hoat AL
e ucong.gov.vin ; 2 . R cua Bo Lao
dia ban cip tinh Thurong binh dong cho thué lai lao dong 3
. bai edp e I Eadag .. S | dng-TBXH
da cip gidy phép, va Xa hoi. doi véi cdc doanh nghiép trén
ngudi dai dién dia ban tinh Péng Nai
theo phap luit

? Thil tuc nay siza a5, b3 sung vé trink tie thice hign, cdch thiec thiee hién, thank phin hé so,
' Thii tuc nay siza déi, bé sung vé trink tie thyc hign, cdch thice thyc hién,

tuc hanh chinh.

co quan thiec hién, tén méu don, mau t& khai vé cén cir phdp Iy cita thi tuc hank chirh.
thanh phan ho so, théi han giai quyét, co quan tivee hién, yéu cau, dieu kign thuce hién thi tuc hanh chinh va cin ci phép Iy ciia thii
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Ma
TTHC

Tén thi tuc
hanh chinh

Thaoi han giai
quyet

Pia diém
thuc hién

Co quan thwe
hién

Phi, 1€ phi (néu cé)

Can cir phap ly

Ghi chi

cia doanh
nghiép); gidy
phép bi mét; gidy
phép bi hu hong
khdng con day
du thong tin trén
gidy phép: 22
ngay lam viéc
(ké tir khi nhan
duoc hd so diy
du, hop 1é).

- Déi véi truong
hop doanh
nghiép thay dbi
dia chi tru s&
chinh sang dia
ban cip tinh
khéc so véi noi
da duoc cép gidy
phép: 27 ngay
lam viée (k& tir
khi nhan dugc hd
so diy da, hop
1).

11

1.000436

Thu hoi
Giay phép
hoat dong

17 ngay lam viée
(i tr khi nhdn
duoc ho so diy

N,o‘g truc
tuyén tai dia
chi

- Co quan thuc
hién: S& Lao
dong -

Khoéng

- Nghi dinh s6 145/2020/ND-
CP ngay 14/12/2020 cta
Chinh phu.

Noi dung
TTHC thuc
hién theo
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Ma Ténthitue | Thoihan giai Pia diém | Co quan thuc R S i B —
Stt TTHC hiinih clifali quyét thure hién hign Phi, I€ phi (néu cé) Can cir phap ly Ghi cha
cho thué lai | du, hop 1é cua https://dichv | Thuong binh - Quyét dinh 694/QP-UBND | Quyét dinh sb
lao déng'! | doanh nghiép). | ucong.dongn | va Xa héi ngay 10/4/2023 ciia UBND 338/QP-
ai.gov.vn - Co quan c6 tinh Dong Nai vé viéc iy LDTBXH
hodc tham quyén quyén cdp, cap lai, gia han, ngay
https://dichv | quyét dinh: Sé thu hoi gidy phép hoat dong | 17/03/2021
ucong.gov.vn | Lao dong - cho thué lgi lao dong, quyét cua B Lao
Thuong binh dinh trich tién ky quy hoat dong - TBXH
va Xa héi. déng cho thué lai lao dong
doi voi cdc doanh nghiép trén
dia ban tinh Pong Nai
- Co quan thuc
ggfé _S" Lao - Nghi dinh s 145/2020/ND-
Nop truc Timong binh CP’ngay ],4/12/2020 o Noi dung
tuyén tai dia | va Xa hoi Chmhp . TTHC thuc
T . i S - Quyét dinh 694/0D-UBND s ;
Rut tién ky chi - Co quan c6 ' 10/4/2023 ciia UBND hién theo
quy ctua 10 ngay lam https://dichy tham quyén Z.gZyD o Z:f.zéc ; Quy¢ét dinh sb
12 | 1.000414 doanh viéc, ké tir ngay | ucong.dongn | quyét dinh: Sé Khone e "8 5 1t Hee u;;a 338/Qb-
' nghiép cho | nhan duoc hd so | aigov.vn Lao déng - & ;’h“y:i e, “’Z f"}f "t’ sa | LDTBXH
thué lailao | ddy do,hoplé | hodc Thicong binh e 7% | ngay
ddng!? hitps://dichv | va Xa héi. co Ihue al [ao dong, quyet | 12,03 m021
dinh trich tién ky quy hoat 5 s
ucong.gov.vn | - Co quan S G e ctia B Lao
. . dong cho thué lai lao dong A
Pphoi hop: T~ .. - . | dong - TBXH
s doi voi cdc doanh nghiép trén
Hednfing dia bén tinh Déng Nai
nhén tidn ky ia ban tinh Dong Nai
quy.
III | LINH VUC QUAN LY LAO DONG NGOAI NUGC

11 . . - R 3.2 S oo 4A . - +a 9 2 F
Thi tue nay siea doi, b sung vé trink tie thuee hign, cdch thiee thue hién, thanh phin hé so, co

2 - ~ - R = PR an . . s ~ 2 A
2 Thi tue nay swa doi, bo sung vé trinh tie thiee hién, céch thire thire hién, thanh phan hé so, co

quan thue hién, yéu cau, tén mau don, to khai va cin ci phdp Iy ciia thi tuc hanh chinh.
quan thuc hign, yéu ciu, diéu kién thie hign thi tuc hanh chink va cén ci phdp I ciia thii tuc hanh chinh.
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Ma Ténthatuc | Thoi han gidi Pia diém Co quan thue P S e T
Stt TTHC hinh chinl quyét thwe hign hign Phi, 1€ phi (néu c6) Can o phap ly Ghi cha
- Luat Nguoi lao dong Viét N&i dun
Nam di lam viéc & nuéc TTRCE
ngoai theo hop dong ngay hith theo.
13/11/2020. Qﬁ &t dinh sé
- Nghi dinh 1122021ND- | & /)(IQD- -
- Co quan thuc CP ngay 10/12/2021 cua LDTBXH
hién: S& Lao Chinh | phu quy dinh chi tiét i
dong - mét sb didu va bién phap thi 2% /g 12022
N6 Thuong binh hanh Luét Nguoi lao dong i
op truc g % - cua Bo Lao
o L va X3 hoi, Viét Nam di lam viéc & nude "
tuyén tai dia S i dong TBXH
Dang ky ki Ban Quan Iy ngoai theo hop ddng. vé viéc cong
N 05 ngay lam . cac khu céng - Thong tu s6 21/2021/TT-
bop 4008 | vige, ke tr ngay Z e /j;;h; nghigp. BLDTBXH ngay 15/12/2021 E:I;lh‘;ht;‘:h
13 | 1.005132 > ey nhan dugc hd so | Xeors-dongn | Coquancé |Khong cua B9 truéng B Lao dong- - "
dong thuc R n ai.gov.vn méi ban hanh,
E 2 day du, hop 1€ = tham quyén Thuong binh va Xa hoi quy N
tap dudi 90 hodc stra d6i, bo
the https-//dichv quyét dinh: S& dinh chi tiét mot sé diéu cua e
ngay mﬂ Lao ddng - Luét Nguoi lao déng Viét trong T —
Hcong.gov.vn Thuong binh Nam di lam viéc 0 nude uér%l ¢ 186
va X3 hdi, ngoai theo hop ddng. g. i odi
Ban Quan Iy - Thong tr s 20/2021/TT- nﬁgﬁ thlgléc
cac khu céng BLDTBXH ngay 15/12/2021 Bt vi ke
nghiép. cua B trudng Bo Lao dong - P Sno-auin 16
Thuong binh va X3 hoi quy Ehag ?rc'yc 3 .};
dinh vé Hé théng co s& dir B6 I?ao d(“)xl: )
li€u nguoi lao ddng Viét Nam T}Qnr b.inlg;
di 1am viéc & nuéce ngoai theo | qnﬁ,\
hop ddng. va X3 hoi
IV | LINH VUC AN TOAN, VE SINH LAO DPONG

¥ Thit tuc nay siza 6i, bé sung vé trinh 1 thue hign, cdch thiec thuec hién,

co quan thye hién thi tuc hanh chinh.






12

Stt HB%C :::;’Z‘l‘nt:lf T"“; l':;‘:'t gidi 21";:; Co q;%‘; A% | Phi, 16 phi (néu c6) Ciin ci phép Iy Ghi chi
- Cén cir Luét an toan, vé sinh
lao d6ng ngay 25 thang 6 nam | Noi dung
2015; TTHC thuc
- Can ¢t Nghi dinh hle_:n‘_\th;ic;h £
s6 44/2016/ND-CP ngay 15 %“g;}Q}-)_ s
e thang 5 ndm 2016 ctia Chinh
K,h.al l?ao phu quy dinh chi tiét mot sd L?TBXH
iy S¢Lao diéu cta Luét an toan, vé sinh ngay
dong - - Co quan thuc lao ddng vé hoat ddng kiém 16/10/2023
Thuong Nop truc hién: S& Lao dinh k¥ thuit an toan lao cua B¢ truéng
: S kg én: S& Lao : 3 .
bl.nh VA fuyén tgi dja dong - dong, huén luyén an toan, vé B Lao dong -
hﬁl dja Khi 05 ngay ké tir Zhl Jdich Thuong binh sinh lao ddng va quan tric T‘h L)r(o?ﬁbm{n
g HONE s ngay nhan duogc _tns% va X3 hoi. moi trudng lao dong. ) X?éc 26;')1 ;g
14 | 2.000134 | CTAVAOSU | b8 oo ddy di, CoHSCONRN | Coquancé | Khéng - Can cik Nghi dinh s6 i h%mh
dmgede: | yomie ALV | thim quyén 04/2023/ND-CP ngay 13 ki
loai may, e hodc . chinh duoc
A o quyét dinh: S& thdang 02 ndam 2023 cia Chinh | ©P2 SHOS
bt Blips:dichy |y, dong - phii ban hinh Nghi dinh sira | 552 901, b0
tr c6 yéu UCong.gov.vn Thuong binh déi. b6 sung mot s6 didu cia | SU08 }mh vue
cau nghlem va X2 hoi. cdc Nghi dinh lién quan dén o e, Ly
ngat vian diéu kién ddu tur kinh doanh sm}} laohdong.
toAan 1130 va thii tuc hanh chinh thuéc thu’oc gLy
dong pham vi quan Iy nha nuée cia Chl,m e
B6 Lao déng - Thurong bink | Q201§ nha.
va Xa hoi, nuée cua Bo
- Cén cir Thong tu %;o don%_- ™
56 16/2017/TT- g
BLDTBXH ngay 08/6/2017 | V& Xahoi
cua B9 truéng Bo Lao ddng-

4 Tha e nay sica d6i,

bo sung vé trinh tie thiee hién, thoi han gigi quyét, méu don, méu 1& khai, can ci phdp Iy ciia thi tuc hanh chinh.






13

Ma Ténthi tuc | Thoi han giai Dia diém Co quan thue S g e e a g
Stt TTHC hanh chinl quyét thue hién hién Phi, 1€ phi (néu cé) Cin ot phap ly Ghi cha
Thuong binh va Xa hoi quy
dmh chi tiét mc}; s ndi dung
ve hoat dong kiém dinh k¥

thuat an toan lao dong dbi véi
may, thiét bi, vat tu c6 yéu
cau nghiém ngit vé an toan
lao dong.

B. DANH MUC THU TUC HANH CHINH BI BAI BO THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO LAO DPONG —
THUONG BINH VA XA HOI, BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP, UBND CAP HUYEN

'?’(I)‘ Mi s6 TTHC Tén tha tuc hanh chinh Tén VBQPPL quy dinh viéc bii bé, hity bé thi tuc hanh chinh

1 |PANH MUC THU TUC HANH CHINH CAP TINH THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SG LAO PONG - THUONG
BINH VA XA HOI BI BAI BO

Egohgquﬁ?ém gﬁgr;@";é‘n‘;lyef‘g}fg - Nghi dinh s 37/2016/ND-CP ngay 15/5/2016;

nghiép; ch{"xl; . béih niohd nehieo: | Quyeét dinh 1107/QD-LDTBXH ngay 16/9/2023 ctia B6 Lao dong - Thuong binh va
1 2.000113 e II);E‘)i s o ago déng cﬁ’c; X3 hoi vé viée cong b céc thit tue hanh chinh méi ban hanh, sira di, bd sung va bai
ﬁg{ﬁﬁ l2o ddng bi tfi s %(,mg b6 vé bao hiém tai nan lao dong, bénh nghé nghiép, linh virc an toan, vé sinh lao ddng
bénhn ghé n ghié;; (TNI;D, BNN) thudc pham vi chirc nang quan ly nha nudc cia Bd Lao dong - Thuong binh va X4 hoi.

5 Thyc hién ché d5 tro cap mot an déi véi than nhan ngudi hoat déng khang chién gisi phéng dan toc, bio vé Té quéc va 1am
nghia vu quéc t&, ngudi ¢ coéng gitip d&F cach mang da chét

n |PANH MUC THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP
BI BAI BO
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Bdo céo giéi trinh nhu cdu, thay

- Nghi dinh s6 70/2023/ND-CP ngay 18/9/2023 cua Chinh phii vé stra dbi, bd sung
mot s8 diéu ctia Nghi dinh s6 152/2020/ND-CP ngay 30/12/2020 ciia Chinh pht quy
dinh v& ngudi lao dong nudc ngoai lam viée tai Viét Nam va tuyén dung, quan ly
ngudi lao dong Viét Nam lam viéc cho té chire, c4 nhan nudc ngoai tai Viét Nam.

- Quyét dinh sb 1560/QD-LDTBXH ngay 17/10/2023 cia B trudng Bo Lao dong -

V| MSTEND g nhu Chn it ding el T80 | o bivte ol TR vl VIS el 1 b it b stra 41, bb sung tai
e & Nghi dinh 70/2023/ND-CP ngay 18/9/2023 ctia Chinh phu sira dbi, bd sung mot sO
diéu ctia Nghi dinh 152/2020/ND-CP ngay 30/12/2020 cta Chinh phu quy dinh vé
nguoi lao ddng nudc ngoai lam viée tai Viét Nam va tuyén dung, quan 1y ngudi lao
ddng Viét Nam Jam viéc cho t6 chire, c4 nhan nudc ngoai tai Viét Nam
Cap gidy phép lao ddng cho nguoi | - Nghi dinh 56 70/2023/ND-CP ngay 18/9/2023 ciia Chinh phu;
2 MATAM | lao déng nuéc ngoai lam viée tai | - Quyét dinh sé 1560/QD-LDTBXH ngay 17/10/2023 cta B truéng Bd Lao dong -
Vi,ét Nam ) Thuong binh va X3 héi.
MATAM Cap lai giay phép lao ddng cho | - Nghi dinh ) 70/2023/ND-CP ngay 18/9/2023 ciia Chinh phu;
3 nguoi lao dong nudc ngodi lam | - Quyet dinh s6 1560/QD-LDTBXH ngay 17/10/2023 cta B6 truéng BY Lao dong -
viéc tai Viét Nam Thuong binh va X3 hoi.
Gia han gidy phép lao déng cho | - Nghi dinh sb 70/2023/ND-CP ngay 18/9/2023 ctia Chinh phu;
B MATAM nguodi lao ddéng nudc ngoai lam | - Quyét dinh sé 1560/QD-LDTBXH ngay 17/10/2023 cia Bo truéng B§ Lao dong -
viéc tai Viét Nam Thuong binh va X3 hoi.
Xéc nhin ngudi lao dong nudc | - Nghi dinh s6 70/2023/ND-CP ngay 18/9/2023 ctia Chinh phu;
5 MATAM | ngoai khong thugc dién cdp gidy | - Quyét dinh sé 1560/Qb-LDTBXH ngay 17/10/2023 cia B truong B Lao dong -
phép lao ddng Thuong binh va X4 hoi.
Quyet dinh s6 338/QD-LDTBXH ngay 17/03/2021 ctia B6 Lao dong - Thuong binh va
6 MATAM Diang ky ndi quy lao dong cta | Xa hoi vé viéc cdng bd cac thd tuc hanh chinh méi ban hanh, sira ddi, bd sung va bai
doanh nghiép b6 trong Iinh vuc lao dong, tién luong thudc pham vi chitc ning quan 1y nha nuéc cia
B4 Lao déng - Thuong binh va Xa hoi.
I

DANH MUC TTHC BI BAI BO THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UBND CAP HUYEN

1.004954

Gt thang luong, bang luong, dinh
mure lao ddng ciia doanh nghiép

- B9 luat Lao dong 2019;

- Quyét dinh sb 338/QD-LDTBXH ngay 17/03/2021 cia B Lao ddng - Thuong binh
va X4 hdi.
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ciia Chii tich UBND tinh Dong Nai)

Phan 1

I BO, QUY TRINH PIEN TU THUQC THAM QUYEN
CUA SO LAO PONG - THUONG BINH VA XA HOJ,
; N LY CAC KHU CONG NGHIEP, UBND CAP HUYEN

(Ban hénh kém theo Quyét dinh s62303/0D-UBND ngay A0 /41/2023

DANH MUC QUY TRINH NOI BQ, QUY TRINH PIEN TU GIAI
QUYET THU TUC HANH CHINH
A.Danh myc quy trinh ndi bg, quy trinh dién tir giai quyét TTHC dugc sira
ddi, bd sung/thay thé thude thAm quyén gidi quyét ciia S¢ Lao dong -

Thuwong binh va Xa hoi, Ban Quan Iy cic Khu cong nghiép tinh:

Tinh
trang S6
" i g v SPO . cau hinh | trang
Stt Ma Tén TTHC Thoi gm‘n giai Dia filell: tiep trén tai
TTHC quyéet nhin ho so 2 3
phan Phan
meém II
Egov
I |LINH VUC VIEC LAM
Nop truce tuyé'n tai
Bdo cdo giai trinh dja chi .
X 2. o en vz | hups:/idichvucong
nhu céu, thay doi 10 ngay lam vige ké o i
1 | 1.000105 nhu cdu sirdung | tir ngdy nhéan da ho so ‘hocicl‘g 50V Stra doi 6
nguor'x b d(:).n g hop I¢. h(/})S.'//dichvuc()/y;
nude ngoai
gov.vi
Nop truc tuyé;1 tai
Cép giéy phép lao dia chi
2 S s 2 | https:/dichvucong
dong cho ngudi lao | 05 ngay lam vige, ké - n— 1
2 | 2.000205 | dongnuéengoai | tirngay nhan duge hd 'hoﬁf e Stra dbi 7
lam vigo tai Vit so day di, hop I8 hitps://dichvucong
Nam
.gov.vn
Nop truc Izlyén tai
Chp lai gidy phé dy ctt
P o gtdy pacp. v a2 | hups:/dichvucong
lao dong cho ngudi | 03 ngay lam viée, ké .
2.000192 * ; 8 p \ | .dongnai.gov.vn o o
3 lao dong nudce tir ngay nhén dugc hod hodic Stra doi 8
ngosl .l? i Vit so day d, hop 18 h!f})s.'//(I'iChVHCOI?Q
Viét Nam
Gia han gidy phép | 05 ngay lam viéc, ké Nop truc tuyén tai
4 | 1.009811 | lao dong cho ngudi | tir ngay nhan dugce hd | dia chi Sira dbi 9
lao dong nude so day do, hop 18 | https.//dichvucong i






Tinh
trang S6
Mi Thoi gian gidi | Dia diém tié ciu hinh | trang
Stt | oo Tén TTHC Bl P | tén | tai
I'’THC quyet nhéan hé so ph?l " Phin
A
mém II
Egov
ngoai lam viéc tai .dongnai.gov.vn
Viét Nam hodic !
https://dichvucong
.gov.vn
Nop truc Iuyén tai
X4c nha Nl dia chi
et nguol - v a1z | https://dichvucong
dong nude ngoal 05 ngay lam vige, ké e i
5 | 1.000459 khong thude dign | tir ngdy nhan dugc ho 'hod f 50 Stra doi 10
cap giﬁ): phép lao so day du, hop 1€ hrl})s: Jdichvicong
dong .gov.vn
02 théng ké tir ngay
nhdn duge dé nghi )
) ' tuyén tir 500 ngudi | Nop truc tuyén tqi
DPé nghi tuyén lao dong, 01 thang ké | dia chi
ngudi lao dong Viét | tir ngay nhén dugc de hitps://dichvucong
6 | 2000219 Nflm vao cdc vi }n nghi tuyén tir 100 dén .d()flﬂﬂ(ll. gov.vn Sira dBi 1
cong viée du kicn dudi 500 nguoi lao | hode
tuyén nguoi lao dong va 15 ngay ké | htps://dichvucong
dong nudc ngoai | tirngay nhan duge dé | .gov.vn
nglu tuyen dudi 100
nguoi lao dong Viét
Nam
11 |LINH VUC LAO DONG
Nop truc tuyén tqi
dia chi
Ding ky ndi quy lao | 07 ngiy lam viéc, ke lzg::}/q/;l;cl:)\;zls’(;i1g
1A ’ .dongnal.gov.vi ” A:
7 | 2.001955 dong ctia doanh tir ngay nhén dugc hd hode Stra doi 14
nghi¢p so day du, hop 1& h!t})s://dichvucmg
.gov.vn
Nop truc tuyén tai
dia chi
Cip Giéy phép hoat | 27 ngay lam vicc, ké ]lggj:‘{::gd::‘ﬁzm
; S .dongnai.gov. .
8 | 1.000479 | dong cho thuélai | tur ngay nhan duoc hd Yiode Stra doi 16
lao dong so day du, hop 1¢ hII})S.'//dichw‘lcong
.gov.vn






Tinh
trang So
R —— cau hinh | trang
Stt Ma Tén TTHC Thoi gla:l giai Dia dlem tlep trén tai
TTHC quyét nhéin ho so A 3
phan Phan
A
mém 11
Egov
Nop truc tuyén tqi
dia chi
Gia han Gidy phép | 22 ngay lam viéc, ke Z’)’f’/{((gc}sz{f’sﬂg )
9 | 1.000464 | hoat dong cho thué | tix ngay nhén dugc hd 'ho(d C;z -0V Stra doi I7
lai lao d9ng i day di, hop I¢ hII})s://dichvucon,q
.gov.vn
- Dbi véi truomg hop
dganh nghiép thay
doi mot trong céc ndi
dung ctia gidy phép
da duoc cap 22 ngay
nhén duorc hd so ddy dia chi
; ; du, hop 1€ ik
1000448 | Chp lai Gidy phép ‘ .Q'P’ ..) ‘ Iz;tps.,//dfclzvuc)ong i
10 hoat dong cho thué ;iDOII Vm}fffwﬂlg hop ‘hoodncmm'gov. v el |18
: A oanh nghiép thay ¢
lot leodong dbi dia chi tru so https://dichvucong
chinh sang dia ban Lov.vi
cap tinh khéc so véi
noi da dugc cp gidy
phcp 27 ngay lam
viée (ke tir khi nhan
dugce hd so day du,
hop 1¢).
Nop truc Iuyén tai
dia chi
Thu hdi Gidy phép | 17 ngay 1am viée, ké ]ZZ:”/{;{;CIZ?‘C:;M ,
11 | 1.000436 | hoat dong cho thué | tir ngay nhén duoc hd }70& C‘£ 0% Stra doi 20
lgi lao dong ¥ day di, hop 1¢ hitps://dichvucong
.gov.vn
Nop trye luyén tai
dia chi
Rt tién ky quy cta | 10 ngay lam vie, ké h(;g,) 1;{?/(63;/;‘3“6’::"& i
12 | 1.000414 doanh nghiép cho | tir ngay nhén duge hd .hodc = Stra doi 21

thué lai lao dong

so day du, hop 18

https.//dichvucong
.gov.vn






mang da chét

Tinh
trang S6
A 1
. Nt s AR T cau hinh | trang
s| M3 | qermc | TWiga | PRISRER | i)
L ¥ phin | Phin
A
mem 11
Egov
I | LINH VUC QUAN LY LAO DONG NGOAI NUOC
- Nop triee tuyé'n tai
dia chi
bing ky hop ddng | 05 ngdy lam viée, ké‘ 1:;:)':;'/7/6(11;6;’/2:'32”2 i
13 1.005132 nhén lao dong thue tur llgi‘l}" nhén dugc ho 'hodé e Stra doi 22
tép duéi 90 ngay so day 4, hop I¢ h/l})s://dichvucong
gov.vin
Khai bdo voi S& " T
Lao dong - Thuong N.OP e R
binh va Xa hoi dia g . [GEER
. .| 05 ngay ké tir ngay https.//dichvucong
phuongkhi dus. vio nhéan duoc hd so da dongnai.gov.v.
N P . th 2 " : ; . 5
14 | 2.000134 | sirdyng cac loai 48, hop 16 y hodc L Stra ddi 24
mady, thiét bi, vt tu S i : :
r oA A ‘A 12 5 ), g
¢6 yéu cau nghiém ht:)vs [dichvucon
ngdt vé an toan lao L0V
dong
B. Danh muc quy trinh ndi bd, quy trinh dién tir bi bii bé thude thAm
quyén gidi quyét ciia S Lao dong - Thuwong binh va Xa hdi, Ban Quin ly
cac Khu cong nghi¢p, UBND cap huyén
S6 Mii s6 R e & " ¢n VBQPPL quy dinh viée bii bo, hiy bé thi tuc
TT TTHC Tén thi tuc hanh chinh I::‘mh ol
I Danh muc quy trinh gidi quyét TTHC thujc thAm quyén ciia S¢ Lao dgng - Thwong binh va
X4 hoi bi bai bo
H§ o kinh puf 040 89 . Ngh ginh s 37/2016/ND-CP ngiy 15/572016
khéfn b nghé nghigpj - Quyét dinh 1107/QD-LDTBXH ngay 16/9/2023 ctia
chita bénh nghé nghiép > | B Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vé vige cong bod
1 5000113 hu:: hai chl'rgc n"mg I ;)(; cac thu tuc h‘e‘mh chinh md&i ban hanh, stra ddi, bd sung
' 36]‘1 b o l;ogd(‘mr va biii bo vé bao hidm tai nan lao dong, bénh nghé
bi t%i . l;’o don b'énﬁ nghiép, linh vuc an toan, vé sinh lao dong thuoc pham
i hé ‘-n hia " (g’fNLD vi chitc ning quan ly nha nuéc cta Bo Lao dong -
B%\IN) gnIep * | Thuong binh va Xa hdi.
Thue hién ché d trg cap mot an di voi than nhan nguoi hoat dong khing chién giai
2 phong dén te, bao v¢ Tb qubc va lam nghia vy quoc te, ngudi ¢6 cong gitp d& cach
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Danh muc quy trinh gidi quyét TTHC thudc thim quyén gidi quyét cia Ban Quin ly cdc

il Khu cong nghiép bi bii bo
- Nghi dinh sb 70/2023/ND-CP ngay 18/9/2023 cua
Chinh phu vé sira ddi, bd sung mot s6 diéu cia Nghi
dinh so 152/2020/ND- CP ngay 30/12/2020 cua Chinh
phu quy dinh vé ngudi lao dong nuoc ngoél lam viéc tai
Viét Nam va tuyén dung, quan ly nguoi lao dong Viét
Nam lam viée cho td chiic, cd nhan nudc ngoai tai Viét
Bio céo gidi trinh nhu cdu, Ham, dinl 1560/0D-LDTBXH 17102
1 MATAM | thay ddi nhu clu st dung - Quyét dinh s0 Q ngay b2
S ctia By truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vé
& g & viéc cong bd thi tuc hanh chinh dugc stra ddi, bd sung
tai Nghi dinh 70/2023/ND-CP ngay 18/9/2023 cua
Chinh phu stra ddi, bd sung mot so diéu ctia Nghi dinh
152/2020/ND-CP ngay 30/12/2020 ctia Chinh phu quy
dinh vé nguoi lao dong nude ngoai lam vi¢e tai Viét
Nam va tuyén dung, quan ly nguoi lao dong Viét Nam
lam viée cho tb chirc, ca nhan nude ngoai tai Viét Nam
Chp gidy phép lao dong |- Nghi dinh sé 70/2023/ND-CP ngay 18/9/2023 cta Chinh
) MATAM cho ngudi lao dong nude | phi;
ngoai lam viéc tai Viét |- Quyet dinh s 1560/QD-LDTBXH ngay 17/10/2023 cua
Nam B trudng BO Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.
Cép lai gidy phép lao dong - Nghi dinh s6 70/2023/ND-CP ngay 18/9/2023 ctia Chinh
3 MATAM | cho ngudi lao dong nudc | phu;
ngoai lam viéc tai Viét |- Quyét dinh s6 1560/QP-LDTBXH ngay 17/10/2023 cta
Nam B¢ truong Bg Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.
Gia han gidy phép lao |- Nghi dinh s6 70/2023/ND-CP ngay 18/9/2023 ctia Chinh
4 MATAM dong cho nguoi lao dong | phu;
nudc ngoai lam vige tai |- - Quyét dinh s6 1560/QP-LDTBXH ngay 17/10/2023 cuia
Viét Nam B¢ truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.
Xéc nhan nguoi lao dong |- Nghi dinh s6 70/2023/ND-CP ngay 18/9/2023 ctia Chinh
5 MATAM nudc qgoéi !(h(“)ng thudc | phu;
dién cép gidy phép lao |- Quyét dinh s6 1560/QD-LDTBXH ngay 17/10/2023 cta
dong B trudng B¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.
Quyét dinh s6 338/QD-LDTBXH ngay 17/03/2021 cla
Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vé viée cong bd
6 MATAM Diing ky ndi quy lao dong | céc thi tuc hanh chinh méi ban hanh, sura ddi, bd sung
ciia doanh nghiép va badi boé trong linh vuc lao dong, tién lwong thudc
pham vi chiic nang quén ly nha nuée ciia B Lao dong
- Thuorng binh vé Xa hoi.
1 Danh muc quy trinh gidi quyét TTHC thuje thAm quyén giai quyet ciia UBND cap huyén bi
bai bé
- B{ luat Lao dong 2019;

1.004954

Gri thang luong, bang
luong, dinh mic lao dong
ctia doanh nghiép

- Quyét dinh so 338/QD-LDTBXH ngay 17/03/2021
ctia Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vé viée
cong b cac thi tuc hanh chinh méi ban hanh, stra
ddi, bd sung va bii bo trong linh vye lao dong, tién
luong thudc pham vi chirc ning quan ly nha nudc cua

B¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.
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Phan II ‘
NOI DUNG QUY TRINH

I. Quy trinh thude tham quyi\:n giai quyét ciia S& Lao dong - Thuong

binh va Xa hoi:

r r " \ A x. A <> . .
1. BAo céo gidi trinh nhu cau, thay doi nhu cau sir dung ngwoi lao

dong nude ngoai

day du.

% Luwu do gidi quyét:

* Thoi han giai quyét: 10 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc hd so

Noi dung cong viée

~e A A A > [
Tiép nhan ho so cua |

S D N pr vty SRrm e

A
Tham dinh, giai quyet ho so

khong dii dieu kién giai quyét phai
¢6 van ban théng bao cu thé)

|

Ky duyét hd so

l

Nhén va tra ket qua

’ A A , -
cho ¢4 nhan/to chirc

% ey >
To chirc, ca nhan

(Trwong hop ho so can bo sung, [~ *»

DPon vi thue hién Thoi gian
giai quyét
(10 ngay lam
viéc)
B¢ phan nhan ho :
so ctia SO Lao ?; . nesy
dong - TBXH L e
Phong .
Chinh séach lao 8 ngax
. lam viée
dong
Lanh dao 01 ngay
So lam viéc
B0 phan tra chuyén -
ho so So Lao dong %3 n\%{aé); —
- TBXH :
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2. Cép gidy phép lao dong cho ngudi lao dong nwde ngoai lam viée tai

Viét Nam

* Thoi han giai quyet 05 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan dugc hd so

day du.
* Luu do giai quyét:

Noi dung cong viéc

Tiép nhan ho so cua
Té chirc, ca nhan

y

Thém dinh, glal quyet hé so

(Truong hop hé so can bé sung, i

khong du diéu kién giai quyét phdi
cd viin ban thong bdo cu thé)

v

Ky duyét hd so SRS

l

Nhén va tra két qua
cho ¢4 nhan/to chirc

Pon vi thye hién

Thoi gian
giai quyét

hd so S& Lao dong
- TBXH

(5 ngay lam
viée)
B6 phéan nhan ho ‘
so cua S¢ Lao :)2: 15nnvgi2)c,
dong - TBXH :
Phong .
Chinh sach lao 3 e
" lam viéc
dong
Lanh dao 01 ngay
So lam viéc
B phan tra chuyén

0,5 ngay lam
viéc






3. Cép lai gidy phép lao dong cho ngudi lao dong nude ngoai lam viée tai

Viét Nam

* Thoi han gidi quyét: 03 ngay lam viée, ké tir ngay nhén dugc ho so

day du.
% Luu d0 gidi quyét:

Noi dung cong vige

Don vi thye hién

Thaoi gian

Tiép nhan ho so cua
T6 chire, ¢4 nhan

T s e B e =rege R T

Tham dinh, giai quyct hd so
(Truong /I(I!) hé so can bo sung,
khong di diéu kién giai quyét phai
¢o vén ban thong bado cu thé)

'

Ky duyét ho so

l

giai quyét
(3 ngay lam
viée)
B¢ phan nhéan hd ‘
so ctia S¢ Lao ?"5 oo
dong - TBXH AR
Phong {555
Chinh séch lao STERY
: lam viéc
dong
Lanh dao 01 ngay
So lam viéc

Nhén va trd két qua
cho ca nhan/to chiic

B phan tra chuyén
ho so S¢ Lao dong
- TBXH

0,5 ngay lam
viéc
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4. Gia han gidy phép lao dong cho ngudi lao dong nudc ngoai lam vice tai

Viét Nam
* Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viée, ké tir ngay nhén dugc ho so
day du.
* Luu do giai quyét:
N§i dung cong viéc Pon vi thyce hién Thoi gian
giai quyét
(5 ngay lam
viée)
z 3 Bo phén nhéan ho <
Tiép nhén ho so cla > P 4 94 L 0,5 ngay
T4 chirc, cé nhan == | SO EU 50 lam viée
dong - TBXH ;
Tham dinh, gjéi quyét hf) SO h Phoflg 3 ngay
(Truong hgp ho so can bo sung, [~ * Chinh séach lao fim vide
khong di diéu ki¢n gidi quyét phai dong '
¢6 vin ban thong bdo cu thé)
l Lanh dao 01 ngay
Ky duyét hé so T So lam viéc
Nhan va tré két qua E? s Ch(‘;?' 0,5 ngay lam
cho c4 nhan/to chirc —— | hoso' S0 Laodong viéc
- TBXH '
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5. X#c nhan nguoi lao dong nude ngoai khong thude dién cap gidy phép lao

dong

day du.
% Lawu dd gidi quyét:

* Thoi han gidi quyét: 05 ngdy lam viéc, ké tir ngdy nhén duge hd so

Noi dung cong viéc

s A A A 5 i
Tiép nhan ho so cua ;
A . . a —
I'6 chirc, cé nhin !
|
—

s T s ] (S N

y

Thém dinh, giai quyét hd so
(Truwong hop hé so can bo sSung,
khong di diéu kién giai quyét phai
c6 viin ban thong bao cu thé)

'

Ky duyét ho so S

|

Nhén va tra két qua
cho ca nhan/to chirc

DPon vi thye hi¢n

Thoi gian
giai quyét
(5 ngay lam
viéce)

Bo phén nhén ho
so cua SO Lao
dong - TBXH

0,5 ngay
lam viéc

Phong st
Chinh séch lao )
i lam viéc
dong
Lanh dao 01 ngay
So lam viéc

B phan tra chuyén
hd so S& Lao dong
- TBXH

0,5 ngay lam
viéc
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6. D& nghi tuyén ngudi lao dong Viét Nam vao cdc vi tri cong vice du
kién tuyen ngudi lao djng nwée ngoai

* Thoi han giai quyét: 02 thang ké tir ngay nhan dugc dé nghi tuyén tir
500 nguoi lao dong Viét Nam tr¢ lén ké tir ngay nhan du hd so hop 1& theo quy
dinh (khong ké thoi gian giri hd so theo duong buu dién).

Noi dung cong viéc Don vi thye hién Thoi gian
gidi quyét

(60 ngay lam
viée)

B phan nhén ho

Tiép nhén hd so ctia 10 S& L 01 ngay
T6 chire, ca nhan S({ e : e lam viéc
a T dong - TBXH i
Tham dinh, glax quyet hd so , Ph0}1g 56 ngay
(Trueomg hgp ho so can bé sung, > Chinh sach lao lita vide
khéng du dieu kién giai quyét phat dong '
¢6 véin ban thong bdo cu thé)
l Lanh dao 02 ngay
Ky duyét hd so So lam viéc

Nhén va tra két qua B? p hz_m? i chuAy - 01 ngay lam
cho c4 nhan/té chic —— | ho 50 S¢ Lao dong viéc
- TBXH ’
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* Thoi han gidi quyét: 01 thang ké tir ngdy nhén dugc dé nghi tuyén tr 100 dén
duéi 500 nguoi lao dong Viét Nam ké tir ngay nhan du ho so hop ¢ theo quy
dinh (khong ké thoi gian gui hd so theo dudng buu dién)

Noi dung cong viéc

A A A ’
Tiép nhan ho so cua
To chirc, ¢4 nhan

o e e R T A e

‘Tham dinh, giai quyct ho so
(Trieong hop ho so can bo sung,
khéng dit diéu kién gidi quyet phai

¢é véan ban théng bdo cu the)

)

l

Nhén va tra két qua
cho ¢4 nhan/to chirc

Ky duyét ho so —

Pon vi thue hién |  Thoi gian
gidi quyét
(30 ngay lam
viée)
B phén nhén ho :
so ctia S Lao l(; an\%a‘}cl:
dong - TBXH *
Phong <
Chinh sach lao 2.6 ngay
: lam viéc
dong
Lanh dao 02 ngay
S& lam viéc

Bo phén tra chuyén
ho so S& Lao dong
- TBXH

01 ngay
lam viéc
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* Thoi han gidi quyet 15 ngay ké tir ngay nhén dugc dé nghi tuyén dudi 100
ngudi lao dong Viét Nam ké tir ngay nhéan du hé so hop 1€ theo quy dinh (khong

ké thoi gian gui hd so theo dudng buu dién)

NOi dung cong viée Pon vi thye hién Thoi gian
giai quyét
(15 ngay lam
viée)
, \ , B phan nhan ho :
Tiep nhan ho so cuia i L gé L 01 ngay
T6 chire, ¢4 nhén ' S({ CHa ot Lan lam viéc
Sl E— dong - TBXH '
Thém dinh, gidi quyct hd so g Pho'ng 12 ngay
(Truong hop hé so can b sung, [ Chinh sach lao (3. vigo
khong du diéu kién giai quyét phaz dong '
¢6 van ban thong bdo cu thé)
l Lanh dao 01 ngay
Ky duyét hd so Sé lam viéc
Nhén va tra két qua B? P han, U chll?' = 01 ngay
cho cé nhan/td chirc ——» | ho so S Lao dong lam viéc
- TBXH '
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7. Diing ky ndi quy lao djng cuia doanh nghiép
a) Truong hop thudc tham quyén gidi quyét cia So Lao dong —
Thwong binh va Xa hoi:
* Thoi han gidi quyét: 07 ngay lam viéc, ké tir ngay nhén dugc hé so
day du. |
% Luwru dd gidi quyét:

Noi dung cong viée Pon vi thue hién Thaoi gian
giai quyét
(7 ngay lam
viée)
Tiép nhan ho so clia 8o ph’an n}1 D 0,5 ngay
> so cua S¢ Lao

lam viéc

Té chire, ci nhan i
dong - TBXH

v e Y T e

A
Tham dinh, giai quyét ho so

(Truong hop ho so can bo sung,

khéng dii diéu kién giai quyét phai dong

Phong

|, | Chinh séch lao > ngay

lam viéc

¢é van ban théng bao cu the)

l Lanh dao 01 ngay
Ky duyét ho so A Sé lam viéc
l B phan tra chuyén

0,5 ngay lam

Nhan va tra két qua N \ -
5 | ho so S¢ Lao dong .
VIEC

cho ca nhan/td chirc
- TBXH
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b) Trwdng hop thude thaim quyén gidi quyét cita Ban Quén ly cac

Khu cong nghiép:

day du.
* Luu do giai

quyét:

* Thoi han gidi quyét: 07 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhén dugc ho so

Trinh ty cong vi¢e

Co quan thwe hién

Thoi gian

Tiép nhan hd so cia doanh nghiép,don vi

y

A

Nhén ho so tir Trung tdm hanh chinh cong tinh

Gidi qyyét h so ‘
(Trweong hop hé so can bo sung, khong di diéu
kién gidi quyét phai c6 vin ban théng bdo)

Y

Ky duyét hd so

Trung tdm Hanh chinh
cong tinh

“ A 3
Vao so va

chuyén vé TTHC céng tinh

0,5 ngay
Vin phong Ban Quén
ly
Phong Quan ly Lao
05 nga
dong 5 ngay
Lanh dao Ban Quén ly 01 ngay
Vin phc‘mlgyBan Quén 0.5 iy
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8. Chp gidy phép hoat dong cho thué lai lao dong

2

* Thoi han gidi quyét: 27 ngay lam viée, ké tir ngay nhéan duoc hd so

day du.
* Luu do gidi quyét:

Noi dung cong viée Pon vi thye hién Thoi gian

¢ 2 ‘
gidi quyet
(27 ngay lam
viéc

T W ; B0 phan nhén ho ;

I'iép nhén ho so cua , o ciia S& Lao 0,5 ngay
La 1,: ’, r A ._-——_*

I'6 chirc, cd nhan ' SC'aKa @ B ié

2 am viéc
| dong - TBXH
ghwoRyvess 3 e R P TG) B I'Ah.] s saed)
A Ph \

Tham dinh, giai quyét hd so ong 24 nea
N Py A 2 Ch' h A h l ngay
(Truong hop ho so can bé sung, [ % inh sach 1ao Vimvise
khong di diéu ki¢n gidi quyet phai dong ¥

¢6 van ban thong bdo cu thé)

l Lanh dao 02 ngay
So lam viéc

Ky duyét ho so

l

Bo phén tra chuyén 0.5 nghy lm

Nhén va tra ket qua
cho ¢4 nhan/to chirc

hd so S¢ Lao dong
- TBXH

viéc
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9. Gia han glay phep hoat dong cho thué lai lao dng

* Thoi han gidi quyét: 22 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duoc hd so
day d.

* Luu do gidi quyét:

Noi dung cong viée Don vi thye hién Thoi gian
gidi quyét

(22 ngay lam

viée)
, . B phan nhan hd ‘
Tiép nhan ho so cla P By 93 L 0,5 ngay
T4 chite, ca nhan SOA tg DL LD lam viéc
—— dong - TBXH ‘
Tham dinh, g1a1 quyet hd so » Phoflg 19 ngay
(Truong hop hé so can bo sung, % Chinh séch lao Lt vigo
khéng du diéu kién gidi quyét phdi dong '
¢6 van ban thong bao cu the)
l Lanh dao 02 ngay
Ky duyét hd so e S¢ lam viéc
Nhin va tré két qua B§ phén tra chuyen | 5 50 Jam
cho cé nhan/to chire > | ho so 8¢ Lao dong viéc
- TBXH .
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10. Cp lai gifly phép hoat dgng cho thué lai lao dong

* Thoi han giai quyét: 22 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan dugc ho so
day du.

* Luu d giai quyét:
bi mot trong céc ndi dung cua gidy

- Déi véi trudng hop doanh nghiép thay d 1
dia chi try s& chinh nhung van trén

phép da duge cap (gom: tén doanh nghiép,
dia ban cap tinh da cap giay phép, nguoi dai di¢n theo phap luat ctia doanh
nghiép); gidy phép bi mat; giay phép bi hu hong khong con day du thong tin trén

gy phép: 22 ngay lam viée (ké tir khi nhan dugc hd so day du, hop 18).

NoOi dung cong viée Pon vi thuye hién Thaoi gian
.2 ‘
giai quyet
(22 ngay lam
viée)
- : B phan nhan hd :
Tiép nhén ho so cia RS 98 L 0,5 ngay
T6 chire, cé nhén ' so; cud 21 a0 lam viéc
; dong - TBXH '
N e At At E R e i e m..o«»‘ CAI: Y2 D xe et FwA.
' Ph\
Tham dinh, giai quyét ho so ons 19 nea
oy S W Chinh séch | ngay
(Trueong hop ho so can bo sung, G Inh sach 1ao 1At vide
khéng di dieu kién gidi quyét phdi dong i
¢6 vén ban théng bdo cu the)
l Lanh dao 02 ngay
Ky duyét ho so s So lam viéc
e l - B phén tra chuyén
Nhan va tra két qua N Y 0,5 ngay lam
AT Y L » | hoso S¢ Lao don > NERY
cho cd nhan/to chirc ng viée
- TBXH .
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- Déi véi truong horp doanh nghiép thay dbi dia chi tru s& chinh sang dia ban cap
tinh khac so véi noi dd dugc cap gidy phép: 27 ngiy lam viéc (ké tir khi nhén

duoc hd so ddy du, hop 18).

- NOi dung cong viéc

Pon vi thye hién

A A A 5
Tiep nhan ho so cua
A , ’ A
To chirc, ca nhéan

Thém dinh, gidi quyet hd so
(Truong hop hé so can bé SUng,
khéng du diéu kién gidi quyét phai
¢6 vein ban théng bdo cu thé)

'

Ky duyét hd so

l

Nhén va tra két qua
cho c4 nhan/td chiic

Thoi gian

gidi quyét
(27 ngay lam
viéc)
B4 phan nhan ho :
so cua S¢ Lao ?a’ Snr:/glzz
dong - TBXH b
Phong A
Chinh sach lao 2‘4 nga.lzl
@ lam viéc
dong
Lanh dao 02 ngay
So lam viéc

B0 phan tra chuyén
hd so S& Lao dong
- TBXH

0,5 ngay lam
viéc
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11. Thu hoi gidy phep hoat dong cho thué lai lao dong

* Thoi han gidi quyet. 17 ngay lam viéc,

day du.
* Luu do gidi quyet

ké tir ngay nhén duogc hé so

Noi dung cong vi¢c

Tiep nhén ho so cua
” \; LA ’ A _——___’
['6 chire, ca nhan
Tham dinh, g,uu quyct hé so
—

(Truong hop hé so can bo sung,
khong dii diéu kién giai quyei phaz
¢6 vin ban théng bao cu thé)

'

Ky duyét hd so SR

l

A b hd ‘ 2
Nhén va tra két qua
cho cé nhén/to chire

Pon vi thue hién

Thoi gian

giai quyét
(17 ngay lam
viée)
B¢ phan nhan hd ;
so cua SO Lao ?;ililglgz
dong - TBXH ‘
Phong .
Chinh sach lao Lo
: lam vigc
dong
Lénh dao 02 ngay
S& lam viéc

B¢ phan tra chuyén
ho so S¢ Lao dong
- TBXH

0,5 ngay lam
viéc
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12. Riit tién ky quy ciia doanh nghiép cho thué lai lao dong
* Thoi han giai quyet 10 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc hé so

day du.
* Lwu dd giai quyét:
Noi dung cong viée Pon vi thue hién Thaoi gian
giai quyét
(10 ngay lam
viée)
, , B phén nhan hd :
Tiép nhéin ho so cla eF 5 g¢ L 0,5 ngay
Té chitc, c4 nhan % | SXCIADB0NAT lam vidc
‘ dong - TBXH :
Tham dinh, gidi quyet hd so ) Pho’ng 7 ngay
(Truong hop hé so can bé sung, > Chinh séch lao (Emis
" am viéc
khéng du diéu ki¢n giai quyét phai dong '
¢6 véin ban thong béo cu thé)
l Lanh dao 02 ngay
Ky duyét hd so [ So lam vi¢e
z l Bz B phén tra chuyén
Nhén va tra két qua Nkl . 0,5 ngay lam
] | » | ho so S& Lao dong &8y

cho ¢4 nhan/td chirc

- TBXH

viéc
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13. Piang ky hop ddng nhan lao djng thue tap dudi 90 ngay

a) Truong hop thudc thAm quyén gidi quyét ctia S&' Lao dong -

Thwong binh va Xa hoi:

* Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viée, ké

day du.
* Laru do giai quyét:

2

tr ngdy nhan dugc ho so

Noi dung cong viée

Tiép nhén ho so cua
T chire, ca nhén

e R S T T W LTV Go A

y
Tham dinh, gidi quyét hé so
(Trwong hop hé so can bo sung,
khéng di diéu kién gidi quyét phdi
¢6 véin ban théng bao cu thé)

}

Ky duyét hé so

l

Nhén va tra két qua
cho ca nhan/té chirc

DPon vi thye hién

Thoi gian
gidi quyét

(05 ngay lam

viéce)

B6 phan nhén ho
so cua So Lao
dong - TBXH

0,5 ngay
lam viéc

Phong 3 ngs
Chinh séch lao a1
. lam viéc
dong
Lanh dao 01 ngay
So lam viéc

B6 phan tra chuyén
ho so S¢ Lao dong
- TBXH

0,5 ngay lam

viéc
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b) Trudng hop thude tham _quyén giai quyét ciia Ban Quan ly cac

Khu cong nghiép:

* Thoi han giai quyét:
day du.

* Luu do giai quyét:

05 ngay lam viéc, ké tlir ngdy nhan dugc ho so

Trinh tw cong viée

Co quan thue hién

Thoi gian

—> T iép nhén hé so ctia doanh nghiép, don vi

4

Y

A A \ A \ ’ A ’
Nhén hd so tir Trung tdm hanh chinh cong tinh

Giai quyét'h(*) SO )
(Truwong hop ho so can bo sung, khong du diéu
kién giai quyét phai cé vén ban thong bao)

(—>

Y

Ky duyét hd so

Vio sb va chuyén vé TTHC cong tinh

Trung tdm Hanh chinh

cong tinh

0,5 ngay

Van phong Ban Quan

ly
Phong Quan ly Lao "

dong 03 ngdy
Linh dao Ban Quanly | 01 ngay
Vin phong Ban quan 0.5 il

ly






vao sir dung cac loai mdy, thi¢
lao dong
U S K Ul 4O K Y A A x \ Y A I‘\

* Thoi han gidi quyet: 05 ngay lam vige, ké tir ngay nhan dugc ho so

day du.

* Luu db gidi quyét:

A
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14. Khai béo véi S¢ Lao dong - Thwong binh va Xé hoi dia phwong khi dua
t bi, vt tw c6 yéu cAu nghiém ngat vé an toan

Noi dung cong viée Pon vi thue hién Thoi gian
gidi quyét
(5 ngay lam
viée)
= ; B phén nhan ho
Tiép nhan ho so cla : ¢ P R 0,5 ngay
: T L so cia SO Lao <3
T6 chire, cd nhan ) lam viéc
T dong - TBXH '
Tham dinh, giai quyét hd so . Pho’ng 3 ngdy
(Truong hop ho so cinbosung, [ Chinh sach lao 5 ax
SR R T n lam viéc
khong dii diéu kién giai quyél phai dong i
¢6 van ban thong bao cu thé)
l Lanh dao 01 ngay
Ky duyét hd so T So lam vi¢e
Nhin va tra két qua B? P han, 5 chuAy en 0,5 ngay lam
L » | hoso S& Lao dong

cho ¢4 nhan/té chirc

- TBXH

viéce








